
Phụ lục VIII - Mẩu biểu số 66

QUYÉT TOÁN CHI ĐÀU T ư  PHÁT TRIẺN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH vực NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 cùa Quốc hội)

Đơn vị: triệu đồng

stt Tên đơn vị

Dự TOAN ỌLIYÉT TOÁN GỒM

So sảnh 
quyết toán 

vởi dự 
toốn (%)

Tồng số Tổng sổ

Trong dó L CHI DÁU TƯ PHÁT TR1ÊN THEO NGÀNH, LỈNH V ự c

2.
Chumng 

trinh mục 
tiêu Quốc 

gia

vổn trong 
nước

Vốn ngoài 
nước Vốn trong nước vổn ngoài 

nước Tổng sổ

Trong dó

Chi Quốc 
phòng

An ninh và 
trật tự  an 

toàn x ỉ hội

Chi giáo dục 
- đào tạo và 

dạy nghề

Chi khoa 
học và công 

nghệ

Chi Y tế, 
dân số và 
gia đình

Chi văn 
hỏa thông 

tin

Chi phát 
thanh 
truyền 
hình, 

thông tấn

Chi thể 
dục the 

thao

Chi bão vỊ 
môi trường

Chi các hoạt 
động kỉnh te

Chi hoạt 
động của các 
cơ quan quản 
lý nhà nước, 
dâng đoàn 

thẻ

Chi đảm 
bảo xl hội

chi đầu tư 
phát triển 

khác

A B
TÒNG SO

1-2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9+. . +20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=4/1
151.890.747 143.105.948 8.784.799 147.715.208 141.929.948 5.785.260 147.632.931 23.053.066 7.545.627 3.245.541 1.828.440 2.399.776 526.115 221.732 123.812 467.303 87.570.105 3.986.314 309.875 16.355.225 82.277 97,3

I Các Bộ, cơ quan Trung ương 131.542529 122.757 730 8.784.799 132.714.042 126.928.782 5.785.260 132.634.982 23.053.066 7.545.627 3.205.311 1.828.440 2.399.776 298.284 221.732 123.812 467.303 87.435.257 3.949.386 309.875 1.797.113 79.060 1009
1 Văn phòng Chủ tịch nước 9.740 9.740 0 281 281 0 281 281 0 2,9
2 Văn phòng Quồc hội 8.200 8.200 0 6.781 6.781 0 6.781 6.781 0 82,7
3 Vãn phòng I rung ương Đàng 427 408 427.408 0 493.737 493.737 0 493.737 243.499 250.238 0 115,5
4 Vãn phóng Chinh phú 67.900 67.900 0 67.465 67.465 0 67.465 67.465 0 99,4

5
Học viên c hinh trị Ọuòc gia Hồ c hi 
Minh 280.540 280.540 0 505.742 505.742 0 505.742 264 355 241.387 0 0 180,3

6
7

Tòa án nhân dân tôi cao 772.990 772.990 0 727.350 727.350 727.350 5.007 722.343 0 94,1
Viện Kiêm sát nhân dân tôi cao 337 150 337.150 0 593.478 593.478 593.478 3.468 44.489 545.522 0 176,0

8 Bọ Cồng an 6 856.500 6.856.500 0 7.545.627 7.545.627 7.545.627 7.545.627 0 110,1
9 Bô Quôc phóng 19 943.400 19 570 000 373.400 22.940.137 22 760 971 179.166 22.940.137 22.940.137 0 115,0

10 Bộ Ngoại giao 122.570 122.570 0 235.909 235.909 235.909 79.453 156.456 0 192,5

11 Bộ Nông nghiỹp vã Phát tricn nông thôn 11.668,809 11.101.270 567.539 11.529.863 11.228.474 301.389 11.529.863 594.858 278.105 8.107 7.430 11.174 10.627.179 3.010 0 98,8
12 Bộ Giao thông vận tài 72952.727 68.586037 4 366.690 74.286.589 70.091.974 4.194 615 74.286.589 3 684 ' 74.175.792 107.113 0 101,8
13 Bộ Công thương 538.070 538.070 0 339.335 339.335 339.335 49 992 83.415 130.808 75.120 0 63,1
14 Bộ Xây dựng 280.845 188.285 92.560 245.125 245.125 245.125 243.632 39 1.454 0 87,3
15 Bõ Y lí 3.866 190 3.675,420 190.770 2.213.284 2,213.284 2.213.284 3.549 2.209.734 0 57,2
16 Bộ Giáo due và Đào tạo 1.506919 877 009 629.910 1.184.198 1 145.497 38.702 1.106.256 557.157 139.173 7 409.919 77.942 78,6
17 Bộ Khoa học và Công nghe 257.880 257.880 0 140.298 130 487 9.811 140.298 139.722 563 13 0 544
18 Bộ VAn hóa, Thê thao và Du lịch 1.064.160 1.064.160 0 591.273 591.273 591.273 113.835 6.985 179.243 140.410 112.638 10 704 27.458 0 55,6
19 Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội 153.600 153.200 400 114.410 114.410 114.410 26,308 3.506 17.941 66 654 0 74,5
20 Bô 1 ái chinh 1 059.802 1.059 802 0 1.913.092 1.913.092 1.913.092 4.575 — 687.731 1.220.786 0 180,5
21 Bộ 1ư pháp 582 640 582.640 0 602.415 602 415 602.415 299.934 2.606 299.875 0 103,4
22 Ngân háng Nhá nước Việt Nam 183 225 183 225 0 363.988 363.988 363.988 7204 356.784 0 198,7
23 Bõ K í hoạch vá Đâu tư 609.755 609.755 0 531.588 531 588 531 588 9.720 126.780 145.087 250.000 0 87,2
24 Bộ Nộĩ vụ 192 880 192 880 0 452.148 452.148 452.148 337.437 114.711 0 234,4
25 Bộ Tái nguycn vá Môi trướng 1. í 16.160 1.065.160 51.000 857.240 810 506 46.734 857.240 84.092 59 467.303 197 725 108.017 45 0 76,8
26 Bộ Thõng tin vá Truycn Thong 346 309 346 309 0 349.295 349.295 349.295 427 348.868 0 100,9
27 Bộ Dãn tộc vá Tôn giáo 351 164 351.164 0 40.586 40586 39.468 20 39.448 1.118 11,6
28 rhnnh tra Chinh phú 0 0 0 6.690 6.690 6.690 6 6.684 0
29 Kiêm toán Nhà nước 66.200 66.200 0 46.743 46.743 46.743 19.248 27.494 0 70,6

30
Ban quàn lý Lãng Chủ tích Hô Chi 
Minh 159.990 159.990 0 112.928 112.928 112.928 112,928 0 70,6

31 Thông tân xă Viỳt nam 73.950 73.950 0 32.766 32.766 32.766 2.654 15.836 14.276 0 44,3
32 Đài Tru yên hình Việt Nam 38.900 38.900 0 43.667 43.667 43.667 43.667 0 112,3
33 Đai Tiêng nói Việt Nam 144 840 144.840 0 198.743 198 743 198.743 162.229 36.515 0 137,2

34
Viên Hán lâm Khoa học vá Công nghê 
Việt Nam 1.733.100 439.200 1.293.900 1.152.494 193.502 958.992 1.152.494 1.119.435 33 060 0 66,5

35
Viên Hán lãm Khoa học Xã hội Việt 
Nam 35.770 35.770 0 11.520 11.520 11.520 11.520 0 32,2

36 Đai học Quôc gia Há Nội 1.493.370 847.600 64 5 770 333.395 322.786 10.609 333.395 327.950 2.753 2.692 0 22,3

37
Đại học Quôc gia Thánh phô Hổ Chi 
Minh 845.140 272.280 572.860 275.250 230.008 45.242 275.250 234.966 40.285 0 32,6

38
ủý  ban 1 rưng ương Mặt trận tò quôc 
Việt Nam 102.800 102.800 0 8.916 8.916 8.916 2.041 6.874 0 8,7

39
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sán 
Hồ Chi Minh 283.360 283.360 0 327.657 327.657 327.657 22 84 385 243 220 29 0 115,6

40
Trung ương Hội lien hiệp Phụ nừ Việt 
Nam 112.600 112.600 0 109.266 109 266 109.266 109.266 0 97,0

41 Hội Nòng dân Viỳt Nam 45.340 45.340 0 15.968 15.968 15.968 12.249 3.483 237 0 35,2



2

stt Tên đơn vị

D ự  TOAN QIIYÈT TOÁN GỒM

So sánh 
quyết toản 

với dự 
toán (%)

Tổng sổ Tỏng số

Trong dỏ ĩ  CHI ĐẢU TƯ  PHÁT TRIÈN TH EO  NGÀNH, LĨNH v ự c

2.
Chương 

trình mục 
tiêu Quốc 

gia

Vốn trong 
nước

vổn ngoài 
nước Vốn trong nước vổn ngoài 

nước Tổng số

Trong đỏ

Chi Quốc 
phòng

An ninh và 
trật tự  an 

toàn xA hội

Chi giảo dục 
- đào tạo và 

dạy nghe

Chi khoa 
học và công 

nghệ

Chi Y te, 
dân so và 
gia đình

Chi vin 
hóa thông 

tin

Chi phát 
thanh 
truyền 
hình, 

thông tắn

Chi thể 
dục thể 

thao

Chi bảo vệ 
môi trường

Chi các hoạt 
động kinh te

Chi hoạt 
dộng của các 
cơ quan quân 
lý nhÀ nước, 
dâng đoàn 

thể

Chi đàm 
bảo xii hội

chi đầu tư 
phát triển 

khác

42 Hội Cựu chicn binh Viột Nam 0 0 0 0
43 Tông lien doán Lao dộng Viột Nam 27.996 27.996 0 29.682 29.682 29.682 29.682 0 106,0
44 Ngân hàng Phát triên Viột Nam 0 0 0 0 0 0
45 Ngân hàng Chinh sách xâ hội 821.640 821.640 0 1.137.120 1.137.120 1.137.120 1.137.120 0 138,4

11

Chi cho các Ban quản lý khu công 
nghệ, Làng vốn hoá do NSTW đảm 
bảo 309.800 309.800 0 337.904 337.904 0 337.904 0 0 0 0 0 227.831 0 0 0 110.073 0 0 0 0 109,1
Ban Quàn lý Láng Vãn hóa-Du lịch các 
dàn tộc Viet Nam 309.800 309.800 0 337.904 337.904 337.904 227.831 110.073 109,1

111

Chi hô trợ các tô chức chính trị xA hụi 
- nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghe 
nghiệp 38.418 38.418 0 102.140 102.140 0 98.923 0 0 40.230 0 0 0 0 0 0 21.765 36.928 0 0 3.217 265,9

1 Liên minh Hợp tác xà Viẻl Nam 1.618 1.618 0 65.213 65.213 61.995 40.230 21.765 3.217 4030,4

2
Lien hiộp các hội văn học nghe* thuật 
Viột Nam 36.800 36.800 0 36.928 36.928 36.928 36.928 100,3

IV

Chi thực hiện một sô nhiệm vụ Nhà 
mrớc giao cho các Tập doồn kinh te, 
các Tổng công ty, các ngân hàng 20.000.000 20.000.000 0 14.561.121 14.561.121 0 14.561.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.009 0 0 14.558.112 0 72,8

1 Tông cõng ty Thuồc lá Viỳt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn Viột Nam 10.347.000 10.347.000 0 10.347.000 10.347.000 10.347.000 10.347.000 100,0

3 Tập đoàn Diên lực ViC*t Nam 0 0 0 3.009 3.009 0 3.009 0 0 3.009 0
4 Tập đoàn Dầu khí Việt nam 9.653.000 9.653.000 4.211.112 4.211.112 4.211 112 4.211.112 43,6



Phụ lục IX - Mầu biểu số 67
QUYẾT TOÁN CUI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, co QUAN TRUNG ƯƠNG TIIEO TỪNG LĨNH vực NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quvếl so 21/2026/OH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ouổc hội)
Đơn vị: Triệu đòng

S Ó  T T T Ê N  Đ Ơ N  V Ị D ự  T O Á N
Q U Y Ế T

T O Á N

G O M

S O  S Á N H  

Q U Y É T  
T O Ả N /D ự  

T O Á N ( % )

C H I Q U Ó C  

P H Ò N G

C H I  A N  

N IN H  V À  
T R Ậ T  T ự  

A N  T O À N  
X Ã  H Ộ I

C H I  G I Á O  
D Ụ C - D À O  

T Ạ O  V À  

D Ạ Y  
N G H È

C H I  
K H O A  

H Ọ C  V À  

C Ô N G  
N G H Ệ

C H I  Y  T É ,  
D Â N  S Ó  

V À  G I A  
Đ ÌN H

C H I  V Ã N  
H O Á  

T H Ô N G  
T I N

C H I  P H Á T  
T H A N H , 

T R U Y È N  
H Ì N H , 

T H Ô N G  

T Á N

C H I  T H È  

D Ụ C , T H É  
T H A O

C H I  B Ả O  
V Ệ  M Ô I  

T R Ư Ờ N G

C H I  C Á C  
H O Ạ T  
Đ Ộ N G  

K I N H  T É

c n i  H O Ạ T  
D Ộ N G  C U A  

C Á C  C ơ  
Q U A N  Q U Ả N  

L Ý  N H À  

N Ư Ớ C , 
Đ Ả N G , Đ O À N  

T H Ẻ

C H I  B Ả O  

D Ả M  X Ã  

H Ộ I

C H I

K H Á C

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 2/1
T O N G  S O 4 7 8 .2 1 1 .9 1 7 5 3 6  5 5 3 .3 2 8 2 0 9 .7 4 5 .4 1 3 1 2 4 .9 8 3 .0 1 4 1 3 .3 9 0 .4 2 6 7 .2 0 6 .5 3 6 1 0 .4 4 5 .2 2 1 1 .3 8 0 .0 5 9 1 .5 4 5 .5 5 1 8 8 5 .9 6 9 1 .0 7 4 .8 7 0 2 8 .1 1 4 .5 5 8 4 8 .7 7 0 .2 4 4 8 9 .0 1 1 .4 6 8 112

I C á c  B ộ . c ơ  q u a n  T r u n g  ư ơ n g 4 7 7 .3 2 2 .1 2 7 5 3 5 .6 5 0  3 2 5 2 0 9 .7 4 5 .4 1 3 1 2 4 .9 8 3 .0 1 4 1 3 .3 5 7  7 3 9 7 .1 7 4 .9 6 2 10 2 8 7 .6 2 0 1 .1 2 1 .5 3 3 1 .54 5 .5 5 1 8 8 5  9 69 1 .0 6 9 .3 7 0 2 8 .0 6 2 .8 3 6 4 8 .4 2 7 .9 8 1 8 8 .9 8 8 .3 3 7 112
1 V ă n  p h ò n c  C h ủ  t ịc h  n ư ớ c 1 7 3 .3 3 0 1 8 3 .0 1 5 158 182 .8 5 6 106
2 V ă n  p h ò n p  Ọ u ố c  h ộ i 1 .3 1 8 .1 8 7 1 .2 1 8 .4 6 0 1.478 2 2 .8 9 2 9 7 .4 4 8 2 .3 9 3 1 .0 9 4 .2 4 9 92
3 V à n  p h ò n c  T ru n g  ư ơ n p  Đ ả n c 2 .3 7 3 .1 4 0 2 .3 4 5 .1 0 2 4 5 .5 0 2 141.421 2 .0 0 5 104.121 1.823 2 .4 4 4 2 .0 4 7 .7 8 6 99
4 V à n  p h ò n p  C h in h  p h ủ 6 3 1 .3 1 0 6 3 8 .1 7 9 1 .249 791 6 3 6  138 101
5 H ọ c  v iện  C h ín h  tri Ọ u ồ c  p ia  H o  C hí M in h 8 4 9 .1 4 0 8 8 3 .4 4 7 6 9 6 .4 1 3 181.761 4 9 7 2 .0 3 9 2 .7 3 7 104
6 T ò a  án  n h â n  d â n  tồ i c a o 4 .2 0 5  5 2 0 4 .6 9 1 .0 8 0 2 2 .3 2 9 3 .931 4 .6 6 4 .8 2 0 112
7 V iê n  K ic m  s á t  n h â n  d â n  to i c ao 4 .0 3 0 .4 5 0 4 .4 5 4 .4 6 4 4 8 .4 0 5 5 .2 0 0 4 .4 0 0 .8 5 9 111
8 B ộ  C ô n p  an 1 0 7 .7 6 8 .3 9 0 1 3 0 .2 0 1 .5 7 1 1 2 4 .9 8 3 .0 1 4 4 9 .8 9 0 2 0 8 .6 0 7 6 8 8  4 9 9 1 .200 4 5 .0 0 0 4 5 .3 8 7 2 .7 6 8 .2 7 5 1 .146 0 0 0 2 6 5 .6 9 8 121
9 B ô  Ọ u ố c  p h ò n p 1 8 6 .9 7 2 .8 8 2 2 1 7 .5 1 8  195 2 0 9 .7 4 5 .4 1 3 1 .1 9 4 .2 5 4 1 .3 7 5 .6 0 0 1 .2 9 4 .8 2 4 744 6 3 .9 9 9 1 5 8 .5 4 6 1 .2 6 2 .1 9 4 1.661 812 7 6 0 .8 1 0 116
10 B ộ  N p o ạ i p ia o 2 .6 8 1 .4 8 0 3 .0 6 1 .9 9 2 16 .143 8 .4 8 7 1 .888 2 7 .9 1 9 2 .9 8 9 .6 5 4 17.901 114
11 B ô  N ò n g  n p h iệ p  v à  P h á t tr iề n  n ô n e  th ô n 5 .1 9 8 .7 3 8 4 .8 8 2 .2 3 6 1 .1 8 7 .1 0 2 7 3 2 .5 3 0 3 2 .6 7 3 3 0 7 3 5 8 .3 0 9 2 .4 9 5 .4 1 1 3 7 3 .1 3 9 94
12 U v  b a n  sô n p  M ê  C ô n p  V iê t N a m 4 1 .8 9 0 4 9 .6 7 7 7 .1 2 6 4 2 .5 5 0 119
13 B ộ  G ia o  th ô n p  v ậ n  tái 2 1 .0 3 2 .4 7 0 2 0 .2 0 2 .6 8 4 3 7 7 .0 6 8 3 0 .1 4 7 2 .3 1 2 815 1 9 .3 8 0 .0 5 5 4 1 2 .2 8 7 96
14 B ộ  C ô n p  thư cm p 3 .9 2 1 .6 5 7 3 6 7 5 .7 6 9 7 1 0 5 3 3 153 881 15 .022 55 4 .6 2 3 5 7 8 .2 9 8 2 .2 1 3 .3 5 7 94
15 B ộ  X â y  d ự n g 7 1 1 .8 6 0 7 4 2  664 4 4 7 .1 9 6 91 2 3 3 2 8 .5 5 2 1 .397 5 .6 8 7 54 2 4 8 1 1 4 3 5 1 104
16 B ộ  Y  tê 5 .7 5 6 .1 4 0 5 .1 1 2 .6 1 6 2 2 4  6 8 7 7 7 3 8 4 .6 6 7 .3 2 1 7 34 2 .9 8 6 15 .373 193 .7 7 7 89
17 B ộ  G iá o  d ụ c  v à  Đ à o  tạ o 6 .2 0 4 .2 6 0 6 .0 7 7 .1 2 6 5 .7 0 8 .0 4 3 1 9 7 .6 2 5 1 .380 1 .830 5 7 7 8 162 .4 7 0 98
18 B ộ  K h o a  h ọ c  v à  C ô n p  n g h ệ 1 .9 9 4 .4 1 0 2 .2 7 6 .2 8 7 4 .8 0 8 2 .1 2 2 .4 6 0 1 2 8 6 3 .5 7 6 4 6 0 143 6 97 114
19 B ộ  V â n  h ó a , T h ể  th a o  v à  D u  lịch 2 .4 9 9 .5 9 0 2 .3 8 9 .8 5 4 519 .851 5 9 .8 7 3 8 .6 7 8 8 4 1 .4 8 2 7 7 6 .9 7 0 2 .2 7 9 3 .4 1 8 172 .072 5 .2 3 2 96
2 0 B ộ  L a o  đ ộ n g  -  T h ư ơ n g  b in h  v à  X à  h ộ i 3 7 .1 9 6 .2 8 4 4 0 .9 9 3 .6 9 8 152.901 13 3 2 0 1 .6 1 8 .9 0 2 7 7 2 6 7 43 2 1 .9 4 7 170 .905 3 9 .0 0 7 .2 5 3 110
21 B ộ  T à i c h ín h 1 8 .4 4 1 .0 4 4 19 3 4 6 .7 9 3 54 568 4 1 .2 8 9 585 1 .780 2 7 6 .8 7 5 1 7 .9 9 2 .8 9 6 9 7 8 .8 0 0 105
2 2 B ộ  T ư  p h á p 2 7 1 0 3 9 5 2 .7 0 6  054 58 .644 14 .2 3 6 1 .800 3 .2 1 6 721 2 .6 2 7 .4 3 7 100
23 N g â n  h à n g  N h à  n ư ớ c  V iệ t N a m 4 3 .1 4 0 2 4 .5 8 6 8 2 8 2 2 .8 6 9 13 .434 57
24 B ộ  K c  h o ạ c h  v à  Đ ẩ u  tư 2 .321  6 8 0 2 .4 3 1  126 5 7 .8 4 7 6 0 .9 1 6 192 5 16 2 1 .4 5 8 2 .2 9 0 .1 9 6 105
25 B ộ  N ô i v ụ 554 2 7 6 5 4 3 .2 6 7 1 3 3 .6 5 7 2 0 .7 5 8 61 .5 1 1 1.445 6 .6 5 4 3 1 9 2 4 2 9 8
2 6 B ộ  T à i n g u y ê n  v à  M ôi trư ờ n g 2 .5 6 8 .0 1 3 2 .2 0 8 .9 1 2 5 8 .1 7 0 190 .264 4 .2 5 3 3 .5 1 9 7 0 8 .5 2 5 9 7 3 .2 6 8 2 7 0 .9 1 3 86
2 7 B ộ  T h ô n g  t in  v à  T ru v ề n  T h ô n g 4 7 8 .2 4 0 6 1 3 .6 4 7 4 3 .0 2 2 2 4 .2 3 2 135 .764 2 .1 2 3 33  8 09 3 7 4 .6 9 6 128
2 8 U ỹ  b a n  D â n  tộ c 6 4 9 .6 7 8 3 5 1 .9 4 3 2 5 1 .5 2 4 4 .9 4 1 1.684 3 .8 8 3 6 .2 2 0 8 3 .6 9 0 54
2 9 U y  b a n  Ọ u ả n  lý  YÔn n h à  n ư ớ c  tại d o a n h  n g h iệ p 5 8 .0 4 0 5 5  9 94 1.044 5 4 .9 5 0 96
30 T h a n h  tra  C h ín h  p h ủ 2 0 6 .1 8 7 2 3 3 .0 9 5 69 7 10.461 5 .0 2 5 2 1 6 .9 1 2 113
31 K ic m  to á n  N h à  n ư ớ c 7 4 2 .8 4 0 9 1 4 .7 3 0 12.261 3 .8 9 0 16 .534 8 8 2 .0 4 5 123
32 B a n  q u ả n  lý  L ă n g  C h ủ  t ịc h  H ồ  C h i M in h 1 4 1 .2 2 0 1 2 0 .3 2 0 22 2 3 4 4 8 1.301 1 1 5 .3 4 9 85
33 T h ô n g  tấ n  x ã  V iệ t  n a m 5 8 8 .1 4 0 6 3 9 .3 6 0 2 .3 0 9 2 .8 4 0 6 3 4 .2 1 1 109
34 Đ ài T ru v ể n  h ìn h  V iệ t N a m 1 7 9 .4 5 0 176.811 2 0 .9 1 8 1 4 5 .9 2 2 9 .9 7 2 99
35 D ải T iế n g  n ó i V iệ t N am 6 4 6 .4 9 0 5 9 2 .3 9 3 2 5 .9 5 3 2 .591 5 6 3 .8 4 9 9 2
36 V iê n  H à n  lâm  K h o a  h ọ c  v ả  C ô n g  n g h ệ  V iệ t  N a m 9 0 8 .3 0 0 9 1 2 .6 7 2 6 9 .6 3 9 8 1 6 .2 5 8 8 .0 9 3 2 .2 7 6 16 .406 100
37 V iệ n  H à n  lâm  K h o a  h p c  X ã  h ộ i V iệ t N a m 4 0 2 .9 8 0 4 2 0 .9 4 3 13 .458 3 9 4 .9 6 0 8 .4 0 6 3 .3 1 5 8 05 104
3 8 Đ ại h ọ c  Q u ố c  g ia  H à  N ội 7 0 2 .9 3 0 6 1 7 .3 4 0 5 5 8 .3 8 6 5 6 .3 3 4 6 9 3 1.453 4 7 5 88
3 9 Đ ại h ọ c  Q u ố c  g ia  T h à n h  p h ố  H ồ  C hí M in h 4 8 0 .0 9 0 4 4 8 .1 7 4 3 2 1 .1 8 8 1 2 6 .9 8 6 93
4 0 U ỳ  b a n  T ru n g  ư ơ n g  M ặ t trâ n  tồ  q u ố c  V iệ t  N a m 8 6 .9 5 0 1 1 0 .9 1 6 2 .8 0 6 1 5 3 8 22 1.224 4 .591 9 8 .8 9 3 1 .842 128
41 T ru n g  ư ơ n g  Đ o à n  T h a n h  n iê n  C ộ n g  sà n  H ồ  C h í M in h 118 .5 8 6 1 2 8 .1 7 9 15.663 6 .9 4 8 5 .9 6 0 9  163 9 0 .4 4 5 108
42 T ru n g  ư ơ n g  H ộ i liên  h iệ p  P h ụ  n ữ  V iệ t N a m 198.211 184.351 2 1 .3 3 3 2 199 10 .833 2 .3 7 4 3 .1 7 9 7 0 .9 3 8 7 3 .4 9 6 93
43 H ội N ó n g  d â n  V iệ t N a m 2 6 5 .9 9 9 195 221 13.282 4 .4 2 7 2 1 .0 4 7 8 2 .5 4 4 73 .9 2 1 73
44 H ộ i C ự u  c h iế n  b in h  V iệ t N a m 3 5 .2 9 0 4 3  52 5 2 5 8 2 .3 7 5 4 9 4 2 6 .2 8 2 14 .116 123
45 T ồ n g  liê n  đ o à n  L ao  d ộ n g  V iệ t N am 193 .4 9 0 2 4 4 .9 0 9 2 0 6 .9 0 6 2 5 .6 1 0 564 5 .5 5 0 4 8 9 2.961 2 .8 2 8 127
46 B ả o  h iể m  x ã  h ộ i V iệ t  N am 4 8 .0 3 9 .3 4 0 4 9 .7 8 6 .9 4 6 1 .9 2 6 .5 8 5 4 7 .8 6 0 .3 6 1 104
II C h i  c h o  B a n  Q u à n  lý  d o  N S T W  đ à m  b ả o 6 2 .9 6 0 61 27 2 3 2 3 3 1 .0 9 0 1 1 .1 2 7 18 .7 3 3 9 7
1 B an  Q u ả n  lý  L à n g  V ăn  h ó a -D u  lịch  c á c  d ân  tộ c  V iệ t N a m 6 2 .9 6 0 6 1 .2 7 2 3 23 3 1 .0 9 0 1 1 .1 2 7 18 .733 9 7

I I I
C h i  h ỗ  t r ợ  c á c  tô  c h ứ c  c h ín h  t r ị  x ã  h ộ i -  n g h ê  n g h iệ p ,  x ã  

h ộ i, x ã  h ộ i -  n g h ê  n g h iệ p
8 2 6 .8 3 0 8 4 1 .7 3 1 3 2 .3 6 4 3 1 .5 7 4 157 .601 2 2 7 .4 3 6 5 .5 0 0 4 0 .5 9 6 3 2 3 .5 3 0 2 3 .1 3 0 102



Phụ lục X - Mẩu biểu số 69

QUYẾT TOÁN CHI BỎ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
ĐÓI VỚI TỪNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 2I/2026/QHI6 ngày 24 tháng 4 năm 2026 cùa Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng

D ự  T O Á N  Đ Ư Ợ C  G I A O Q U Y Ế T  T O Á N

S T T T Ỉ N H ,  T H À N H  P H Ó

B Ỏ  S U N G  C Ó  M Ụ C  T I Ê U

S o  s á n h  ( % )

T Ỏ N G  S Ó
B Ò  S U N G  

C Â N  Đ Ố I

B Ó  S U N G  C Ó  

M Ụ C  T I Ê U
T Ỏ N G  S Ố

B Ò  S U N G  

C Â N  Đ Ỏ I
T Ò N G  S Ỏ

V Ố N  N G O À I

N Ư Ớ C

V Ố N  T R O N G

N Ư Ớ C

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7 8 9=4/1

T Ổ N G  SỎ 4 6 1 .2 6 1 .9 7 1 2 5 7 .9 4 0 .3 4 6 2 0 3 .3 2 1 .6 2 5 4 5 2 .9 7 4 .8 7 6 2 5 7 .5 3 9 .5 3 3 1 9 5 .4 3 5 .3 4 3 6 .8 9 3 .1 9 5 1 8 8 .5 4 2 .1 4 8 9 8 ,2

I M IÈ N  N Ú I P H ÍA  B Á C 1 5 5 .7 0 0 .4 8 4 9 7 .6 0 6 .0 6 0 5 8 .0 9 4 .4 2 4 1 5 4 .6 7 7 .1 0 2 9 7 .6 0 0 .6 9 0 5 7 .0 7 6 .4 1 2 8 3 5 ,8 2 0 5 6 .2 4 0 .5 9 2 9 9 .3

1 H À  G IA N G 1 8 .4 8 5 .3 5 6 1 1 .2 0 1 .7 9 2 7 .2 8 3 .5 6 4 1 8 .1 9 3 .7 0 8 1 1 .2 0 1 .7 9 2 6 .9 9 1 .9 1 6 1 8 2 .4 6 6 6 .8 0 9 .4 5 0 9 8 ,4

2 T U Y Ê N  Q U A N G 12 1 6 9 .2 1 5 6 2 7 3 .9 2 7 5 8 9 5  2 8 8 12 1 6 7 .8 6 7 6 .2 7 3 .9 2 7 5 .8 9 3 .9 4 0 2 9 .0 6 2 5 .8 6 4 .8 7 8 1 0 0 ,0

3 C A O  B Ả N G 1 3 .4 1 8 .8 3 1 8 .3 4 1 .4 9 9 5 0 7 7 3 3 2 1 3 .4 0 5 .4 1 8 8 .3 4 1 .4 9 9 5 .0 6 3 .9 1 9 3 2  0 1 9 5 .0 3 1 .9 0 0 9 9 ,9

4 L Ạ N G  SƠ N 1 3 .7 6 4 .7 4 8 9 0 1 2 .6 7 7 4  7 5 2  0 7 1 1 3 .7 0 8 .0 5 8 9 .0 1 2 .6 7 7 4 .6 9 5 .3 8 1 4 8 .4 6 1 4 .6 4 6 .9 2 0 9 9 ,6

5 L À O  CA I 1 0 .0 5 0 .4 4 9 5 6 0 2 7 3 9 4 4 4 7 7 1 0 1 0 .0 3 4 .0 2 0 5 .6 0 2 .7 3 9 4 .4 3 1 .2 8 1 8 5 .0 6 4 4 3 4 6 .2 1 7 9 9 ,8

6 Y Ê N  BÁ I 1 0 .7 3 3  3 3 3 7 .3 2 5 .4 4 7 3 4 0 7 .8 8 6 10 5 7 7 .6 5 6 7 .3 2 5 .4 4 7 3 .2 5 2 .2 0 9 1 3 1 .9 1 3 3 .1 2 0 .2 9 6 9 8 ,5

7 T H Á I N G U Y Ê N 3 .2 2 5 .9 7 5 0 3 2 2 5 9 7 5 3 .1 4 2 .7 7 0 0 3 .1 4 2 .7 7 0 0 3 .1 4 2 .7 7 0 9 7 ,4

8 B Ả C  KẠ N 7 .2 2 4 .0 8 8 4 .4 5 3 .3 9 6 2 .7 7 0 .6 9 2 7 .2 2 1 .9 2 7 4 .4 5 3 .3 9 6 2 .7 6 8 .5 3 1 8 4 .9 9 9 2 .6 8 3 .5 3 2 1 0 0 ,0

9 PH Ú  TH Ọ 9 2 7 3  6 1 6 6 6 5 8  8 0 4 2 .6 1 4 .8 1 2 9 .2 4 1 .0 7 1 6 6 5 8 .8 0 4 2 .5 8 2 .2 6 7 0 2 .5 8 2 .2 6 7 9 9 ,6

10 BÀ C G IA N G 8 .0 5 9 .3 5 5 6 .1 5 9 .4 6 1 1 .8 9 9 .8 9 4 8 .0 5 9 .3 5 5 6 .1 5 9 .4 6 1 1 .8 9 9 .8 9 4 0 1 .8 9 9 .8 9 4 1 0 0 ,0

11 H Ò A  B ÌN H 11 2 7 2  381 8 2 0 3  8 81 3 .0 6 8 .5 0 0 11 2 7 1 .1 4 2 8 .2 0 3  881 3 .0 6 7 .2 6 1 6 5 .5 8 1 3 .0 0 1 .6 8 0 1 0 0 ,0

12 S Ơ N  LA 1 5 .4 1 7 .7 1 4 1 0 .3 7 3 .2 8 1 5 0 4 4 .4 3 3 1 5 .0 9 7 .9 3 0 10 3 6 7 .9 1 1 4 .7 3 0 .0 1 9 5 7 3 5 8 4 .6 7 2 .6 6 1 9 7 ,9

13 LA I C H Â U 8 3 0 0 .6 1 6 5 .5 3 1 .4 9 0 2 .7 6 9 .1 2 6 8 .2 5 3 .5 0 3 5 .5 3 1 .4 9 0 2 .7 2 2 0 1 3 6 .6 5 4 2 7 1 5 .3 5 9 9 9 ,4

14 Đ IỆ N  B IÊN 1 4 .3 0 4 .8 0 7 8 .4 6 7 .6 6 6 5 .8 3 7 .1 4 1 14 3 0 2 .6 7 7 8 .4 6 7 .6 6 6 5 .8 3 5 .0 1 1 1 1 2 .2 4 3 5 7 2 2  7 6 8 1 0 0 ,0

I I Đ Ỏ N G  B Ả N G  S Ô N G  H Ỏ N G 4 6 .9 0 9 .2 5 0 1 5 .7 8 3 .6 0 6 3 1 .1 2 5 .6 4 4 4 5 .1 1 7 .1 0 1 1 5 .7 8 3 .6 0 6 2 9 .3 3 3 .4 9 5 1 .3 0 3 .9 2 4 2 8 .0 2 9 .5 7 1 9 6 .2

15 H À  N Ộ I 7 .9 1 0 .3 6 4 0 7 .9 1 0 .3 6 4 6 .6 0 4 .4 2 9 0 6 .6 0 4 .4 2 9 1 .0 4 7 .4 8 6 5 .5 5 6 .9 4 3 8 3 ,5

16 H Ả I PH Ò N G 9 3 9 9 6 6 0 9 3 9 .9 6 6 9 0 0 .4 4 2 0 9 0 0 .4 4 2 0 9 0 0 .4 4 2 9 5 ,8

17 Q U Ả N G  N IN H 1 .6 2 2 .8 6 0 0 1 .6 2 2 .8 6 0 1 .6 1 8 .9 2 5 0 1 .6 1 8  9 2 5 0 1 .6 1 8  9 2 5 9 9 ,8

18 H Ả I D Ư Ơ N G 2 .5 1 1 .5 2 6 0 2 .5 1 1 .5 2 6 2 4 8 5 .6 2 2 0 2 .4 8 5 .6 2 2 7 2 .2 1 6 2 .4 1 3 .4 0 6 9 9 ,0

19 H Ư N G  YẺN 2 .4 5 0 .9 2 8 0 2 .4 5 0 .9 2 8 2 4 5 0 .9 2 8 0 2 .4 5 0 .9 2 8 0 2 .4 5 0 .9 2 8 1 0 0 ,0

20 V ĨN H  PH Ú C 2 .1 0 7 .9 1 9 0 2 1 0 7 .9 1 9 1 9 0 7 .9 1 9 0 1 9 0 7  9 1 9 0 1 9 0 7 .9 1 9 9 0 ,5

21 BẢ C N IN H 1.721 8 1 9 0 1 .7 2 1 .8 1 9 1 .6 8 7 .7 1 5 0 1 .6 8 7 .7 1 5 0 1 .6 8 7 7 1 5 9 8 ,0

22 H À  N A M 1 5 0 3  0 9 5 2 9 9 .4 8 5 1 .2 0 3 .6 1 0 1 4 7 8  9 4 9 2 9 9 .4 8 5 1 .1 7 9  4 6 4 0 1 1 7 9 .4 6 4 9 8 ,4

23 N A M  Đ IN H 1 0 .3 8 2 .2 1 7 9 .1 7 9  7 0 2 1 .2 0 2 .5 1 5 10 3 6 0 .9 6 2 9 .1 7 9 .7 0 2 1 .1 8 1 .2 6 0 9 0 .2 1 4 1 .0 9 1 .0 4 6 9 9 ,8

24 N IN H  B ÌN H 4 .5 5 6  541 0 4 .5 5 6 .5 4 1 4 5 5 1 .6 3 1 0 4 .5 5 1 .6 3 1 8 8 .2 3 5 4 4 6 3  3 9 6 9 9 ,9

25 T H Á I B ÌN H 11 2 0 2  0 1 5 6 .3 0 4 .4 1 9 4 .8 9 7 .5 9 6 1 1 .0 6 9  5 7 9 6 .3 0 4 .4 1 9 4 .7 6 5 .1 6 0 5 .7 7 3 4 .7 5 9 .3 8 7 9 8 ,8

I I I
B Ả C  T R U N G  B O  V À  D .H Ả I  M I Ề N  

T R Ụ N G 1 0 8 .3 7 6 .2 7 8 6 0 .4 2 2 .3 3 2 4 7 .9 5 3 .9 4 6 1 0 6 .7 9 8 .3 3 7 6 0 .3 5 6 .9 7 4 4 6 .4 4 1 .3 6 3 2 .7 1 4 .6 7 0 4 3 .7 2 6 .6 9 3 9 8 ,5

26 T H A N H  HÓ A 1 9 .3 6 3 .3 7 6 1 4 .5 3 1 .9 1 5 4 .8 3 1 .4 6 1 19 .Õ 5 4 .0 0 5 1 4 .4 6 6 .5 5 7 4 .5 8 7 .4 4 8 2 2 0 .2 2 7 4 .3 6 7 .2 2 1 9 8 ,4

27 N G H Ệ  AN 21 9 7 0 .4 7 6 1 4 .4 4 0 .1 5 5 7 .5 3 0 .3 2 1 21 9 3 8 .0 1 8 1 4 .4 4 0 .1 5 5 7 .4 9 7 .8 6 3 1 4 2 .7 6 3 7 .3 5 5 .1 0 0 9 9 .9

28 H À  T ỈN H 11 1 8 5 .0 3 1 8 .0 4 1 .8 6 0 3 143 171 1 1 .0 9 1 .5 1 2 8 04 1  8 6 0 3 0 4 9 .6 5 2 4 1 6 .4 8 1 2 .6 3 3 .1 7 1 9 9 ,2

29 Q U À N G  BÍN H 9 .5 7 4 .4 1 9 5 6 4 4 .6 5 4 3 9 2 9 .7 6 5 9 .5 6 1 .4 0 3 5 6 4 4 .6 5 4 3 .9 1 6 .7 4 9 3 3 0 .2 9 3 3 .5 8 6 .4 5 6 9 9 ,9

30 Q U Ả N G  TRI 7 0 0 9 .1 3 8 4  5 5 2 .0 7 8 2 4 5 7  0 6 0 7 .0 8 1 .2 3 1 4 5 5 2  0 7 8 2  5 2 9 1 5 3 2 0 4 .8 1 5 2 .3 2 4 .3 3 8 1 0 1 ,0

31 T H Ừ A  T H IỀ N  - H U E 5 .0 7 5 .7 3 4 1 8 3 5  5 31 3 2 4 0 .2 0 3 4 .8 7 6 .9 4 1 1 8 3 5 .5 3 1 3 .0 4 1 .4 1 0 4 3 0 .2 5 7 2 6 1 1  153 96 ,1

32 Đ À  N Ằ N G 3 3 8 9 .3 4 2 0 3 .3 8 9 .3 4 2 3 3 0 5 .9 7 2 0 3 .3 0 5 .9 7 2 0 3 3 0 5  9 7 2 9 7 ,5

33 Q U Ả N G  NA M 4 2 6 3  3 3 3 0 4 .2 6 3 .3 3 3 4 .0 6 7 .1 0 2 0 4 .0 6 7 .1 0 2 1 8 5 .3 1 5 3 .8 8 1 .7 8 7 9 5 ,4

34 Q U À N G  N G Ã I 3 .0 0 5 .5 1 0 0 3 .0 0 5 .5 1 0 2 5 5 5 .9 4 5 0 2 .5 5 5 .9 4 5 2 2 .1 7 3 2 .5 3 3  7 7 2 8 5 ,0

35 B ÍN H  Đ ỊN H 6 .6 1 8 .7 4 2 3 .6 5 6 .9 2 2 2 .9 6 1 .8 2 0 6 .5 4 7 .5 7 2 3 .6 5 6 .9 2 2 2 .8 9 0 .6 5 0 1 7 5 .5 5 9 2 .7 1 5 .0 9 1 9 8 ,9

36 PH Ú  Y Ê N 5 8 9 1 .1 3 6 4 0 6 6 4 9 4 1 .8 2 4 .6 4 2 5 .8 4 9 .1 3 6 4 .0 6 6 .4 9 4 1 .7 8 2  6 4 2 0 1 7 8 2 .6 4 2 9 9 ,3

37 K H Á N H  H Ó A 3 .2 8 5 .1 2 0 0 3 2 8 5 .1 2 0 3 .2 9 0 .5 6 5 0 3 .2 9 0 .5 6 5 5 2 .4 4 4 3 2 3 8 .1 2 1 1 0 0 ,2

38 N IN H  T H U Ậ N 3 .8 0 5 .4 6 7 1 .5 7 3 .4 0 9 2 2 3 2 .0 5 8 3 .8 2 5 .3 6 6 1 .5 7 3 .4 0 9 2 .2 5 1 .9 5 7 4 9 3  071 1 .7 5 8 .8 8 6 1 00  5

39 B ÍN H  T H U Â N 3 .9 3 9 .4 5 3 2 .0 7 9 .3 1 4 1 .8 6 0 .1 3 9 3 .7 5 3 .5 6 9 2 .0 7 9 .3 1 4 1 .6 7 4 .2 5 5 41 2 7 2 1 .6 3 2 .9 8 3 9 5 ,3

I V T Â Y  N G U Y Ê N 4 2 .7 8 4 .5 6 9 2 9 .1 3 9 .8 8 0 1 3 .6 4 4 .6 8 9 4 0 5 7 3 5 0 4 2 8 .8 0 9 .7 9 5 1 1 .7 6 3 .7 0 9 1 1 1 .0 1 0 1 1 .6 5 2 .6 9 9 9 4 ,8

40 Đ Ả K  LẢ K 1 5 .0 5 7 .6 4 1 1 1 .0 3 3 .9 8 8 4 .0 2 3 .6 5 3 1 4 .6 0 7 .3 6 7 1 0 .7 0 8 .6 5 0 3 .8 9 8 .7 1 7 1 6 .3 7 3 3 .8 8 2 .3 4 4 9 7 ,0

41 Đ À K  N Ô N G 6 0 6 5 .6 6 8 3 .8 2 5 .4 0 0 2 2 4 0 .2 6 8 5 .6 4 6 .4 1 2 3 .8 2 5 .4 0 0 1 .8 2 1 .0 1 2 7 5 .8 9 8 1 7 4 5 .1 1 4 9 3 ,1

42 G IA  LAI 1 0 .0 6 8 .8 4 3 7 .4 4 8 .8 7 2 2 6 1 9 .9 7 1 9 9 7 5 .0 8 5 7 .4 4 8 .8 7 2 2 .5 2 6 .2 1 3 0 2 .5 2 6 .2 1 3 99 .1

43 K O N T U M 6 .7 5 7 .9 3 4 4 .1 6 2 .1 9 1 2  5 9 5 .7 4 3 6  6 1 9 .6 3 7 4 .1 5 7 .4 4 4 2 .4 6 2 .1 9 3 1 8 .7 3 9 2 .4 4 3 .4 5 4 9 8 ,0

44 LÂ M  Đ Ỏ N G 4 .8 3 4 .4 8 3 2 .6 6 9 .4 2 9 2 .1 6 5 .0 5 4 3 .7 2 5 .0 0 3 2 .6 6 9 .4 2 9 1 .0 5 5  5 7 4 0 1 .0 5 5 .5 7 4 77 ,1

V Đ Ô N G  N A M  B O 1 9 .4 0 8 .1 6 8 1 .3 3 8 .8 4 6 1 8 .0 6 9 .3 2 2 1 8 .3 5 6 .0 5 1 1 .3 3 8 .8 4 6 1 7 0 1 7 2 0 5 7 4 7 .7 3 9 1 6 .2 6 9 .4 6 6 9 4 ,6

45 H Ó  CH Ỉ M IN H 4 .0 0 6 .4 1 8 0 4 .0 0 6 .4 1 8 3 .2 4 4 .4 4 3 0 3 .2 4 4 .4 4 3 7 1 4 .1 7 0 2 .5 3 0 .2 7 3 8 1 ,0

46 Đ Ò N G  N A I 5 .0 1 3 .5 5 0 0 5 .0 1 3  5 5 0 5 .0 1 3 .5 5 0 0 5 .0 1 3 .5 5 0 0 5 0 1 3 .5 5 0 1 0 0 ,0

47 B ÍN H  D Ư Ơ N G 3 4 0 3  2 3 7 0 3 .4 0 3 .2 3 7 3 .3 4 9 .6 1 5 0 3 .3 4 9 .6 1 5 0 3 .3 4 9 .6 1 5 9 8 ,4

48 B ÌN H  PH Ư Ớ C 2 .8 1 4 .1 9 4 8 7 4 .1 9 7 1 .9 3 9  9 9 7 2 .8 1 4 .1 9 4 8 7 4 .1 9 7 L 9 3 9 .9 9 7 0 1 .9 3 9 .9 9 7 1 0 0 ,0

49 T Â Y  N IN H 1 .9 0 0 .8 4 4 4 6 4  6 4 9 1 .4 3 6 .1 9 5 1 .7 0 2 .2 2 7 4 6 4 .6 4 9 1 .2 3 7 .5 7 8 3 3 .5 6 9 1 .2 0 4 .0 0 9 8 9 ,6

50 BÀ R IA  - V Ù N G  T À U 2 .2 6 9 .9 2 5 0 2 .2 6 9 .9 2 5 2 2 3 2  0 2 2 0 2 .2 3 2 .0 2 2 0 2 .2 3 2 .0 2 2 9 8 ,3

V I Đ Ò N G  B Ả N G  S Ô N G  c ử u  L O N G 8 8 .0 8 3 .2 2 2 5 3 .6 4 9 .6 2 2 3 4 .4 3 3 .6 0 0 8 7 .4 5 2 .7 8 1 5 3 .6 4 9 .6 2 2 3 3 .8 0 3 .1 5 9 1 .1 8 0 .0 3 2 3 2 .6 2 3 .1 2 7 9 9 ,3

51 LO N G  AN 2 .7 6 1 .7 3 7 0 2 .7 6 1 .7 3 7 2 .7 8 5 .3 6 9 0 2 .7 8 5 .3 6 9 2 7 .1 1 2 2 .7 5 8 .2 5 7 1 0 0 ,9

52 T IÉ N  G IA N G 6  5 1 1 .6 6 4 2 .7 6 4 .4 8 2 3 7 4 7  182 6 5 1 0 .1 8 5 2 .7 6 4 .4 8 2 3 .7 4 5 .7 0 3 0 3 7 4 5  7 0 3 1 0 0 ,0

53 B É N  TR E 6 .1 7 6 .0 1 7 4  4 4 7 .8 5 3 1 .7 2 8 .1 6 4 6 .3 1 6 .5 5 9 4 .4 4 7 .8 5 3 1 .8 6 8 .7 0 6 3 6 1 .2 6 9 1 5 0 7 .4 3 7 1 02 ,3

54 T R À  V IN H 5 .4 5 6  761 3 .6 7 1 .1 8 4 1 7 8 5 .5 7 7 5 .4 4 0 .1 9 1 3 .6 7 1 .1 8 4 1 .7 6 9 .0 0 7 9 8 .3 2 9 1 6 7 0 .6 7 8 9 9 ,7

55 V ĨN H  LO N G 4 .6 8 9  5 3 2 3 7 2 4 .4 9 6 9 6 5 .0 3 6 4 .6 8 0 .0 6 9 3 7 2 4 .4 9 6 9 5 5 .5 7 3 5 3 .9 7 3 9 0 1 .6 0 0 9 9 ,8

56 C Á N  T H Ơ 3 .4 7 7 .5 2 2 8 1 5 .6 1 5 2 .6 6 1  9 0 7 3 .4 2 4 .0 9 2 8 1 5 .6 1 5 2 .6 0 8 4 7 7 3 9 .9 0 2 2 .5 6 8 .5 7 5 9 8 ,5

57 H Â U  G IA N G 6 .2 6 2 .3 0 3 2 .1 7 9 .7 6 9 4 .0 8 2 .5 3 4 5 .9 8 7 .6 6 1 2 .1 7 9 .7 6 9 3 .8 0 7  8 9 2 3 4 .6 5 3 3 .7 7 3 2 3 9 9 5 ,6

58 SÓ C  T R Ă N G 1 1 .0 7 3 .9 7 3 6 .9 4 6 .7 2 5 4 1 2 7 .2 4 8 1 1 .0 4 1 .5 8 3 6 .9 4 6 .7 2 5 4 0 9 4  8 5 8 6 1 .2 0 5 4 .0 3 3 .6 5 3 9 9 ,7

59 A N  G IA N G 1 4 .5 1 6 .0 0 1 9 .3 1 6 .8 5 6 5 .1 9 9 .1 4 5 1 4 .4 3 5 .1 1 2 9 3 1 6 .8 5 6 5 .1 1 8 .2 5 6 1 2 6 .0 5 1 4 .9 9 2 .2 0 5 9 9 ,4

60 Đ Ổ N G  T H Á P 9 7 7 7 .0 1 4 7  2 6 7  5 0 3 2 .5 0 9 .5 1 1 9 .7 7 7 0 1 3 7  2 6 7 .5 0 3 2 .5 0 9 .5 1 0 1 8 4 .9 9 9 2 .3 2 4 .5 1 1 1 0 0 ,0

61 K IÊ N  G IA N G 4 .9 4 8 .6 5 5 3 2 2 9 .5 8 9 1 .7 1 9 .0 6 6 4 .8 5 7 .9 0 3 3 .2 2 9 .5 8 9 1 .6 2 8 .3 1 4 0 1 .6 2 8 .3 1 4 9 8 ,2

62 BẠ C LIÊU 4 .6 2 6 .5 6 7 3 2 0 6 .6 3 1 1 .4 1 9 .9 3 6 4 4 4 7 .6 7 8 3 .2 0 6 .6 3 1 1 .241  0 4 7 1 5 1 .3 1 6 1 .0 8 9 .7 3 1 9 6 ,1



Phụ lục XI - Mau biếu số 71
QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯỢNG TỪNG TÌNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2026 QHỈ6 ngày 24 thúng 4 năm 2026 của Quốc hội)
Đơn vị tính: Triệu đòng

s n TĨNH, THÁNH PHÓ D ự TOÁN TỒNG CHI 
NSĐP

CHI ĐẢU T ư  PHÁT TRIỂN CHI THƯỜNG XUYÊN CHI BỒ 
SUNG QUỸ 

D ự  TRỮ 
TÀI 

CHÍNH

CHI
CHUYÊN 
NGUỒN 

SANG NẲM 
SAU

CHI NỘP 
TRẢ NGÂN 

SÁCH 
TRUNG 
ƯƠNG

SO SÁNH 
QUYÉT 

TOÁN/DỰ 
TO ẢN(%)

TỔNG SÓ
TRONG ĐÓ TRONG ĐÓ CHI TRẢ

CHI GD-ĐT CHI
KH -CN

TỎNG s ồ
CHI GD-ĐT CHI 

KH -CN
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=2/1

TỔNG SỐ 1.355,107,455 2.266.343.053 573.146.572 65,248.656 829.605 783.942,016 326.539.391 2.464.460 2.233,297 952.351 895.663.365 10.405.452 167.2
I MIÈN NỬI PHÍA BÁC 221.531.923 323.106.484 80.309.448 9.076.472 112.280 149.339.713 67.550.144 339.500 125.822 85.300 90.516.247 2.729.954 145,9
1 HÀ GIANG 20.384.246 24.781.226 5.726.148 375.154 0 14.465.200 6.588.468 12.882 2.663 39.200 4.527.886 20.129 121,6
2 TUYÊN QUANG 15.352.315 21.031.608 6.081.427 843.597 0 8.243.641 3.658.577 12.446 1.356 1.200 6.469.465 234.519 137,0
3 CAO BÁNG 14.460.001 19.910.414 5.654.832 173.985 297 9.817.373 3.990.406 25.033 4.766 1.300 4.432.143 0 137,7
4 LẠNG SƠN 16.023.348 21.024.936 3.755.113 545.680 0 10.585.420 4.957.732 22.524 2.580 1.400 6.663.012 17.411 131,2
5 LÀO CAI 18.302.821 30.265.861 8.735.711 1.226.894 3.814 11.685.853 5.359.253 42.562 18.379 1.100 9.741.367 83.451 165,4
6 YỀN BÁI 13.813.533 19.749.764 4.396.864 493.519 0 8.938.241 3.872.366 21.769 12.853 1.200 6.400.606 0 143,0
7 THÁI NGUYÊN 16.768.045 30.608.626 6.918.644 492.040 0 10.963.291 4.740.411 44.878 58.737 1.000 12.586.632 80.322 182,5
8 BẢC KẠN 8.078.588 11.100.252 2.848.263 370.372 0 5.436.214 2.185.387 17.144 2.486 1.000 2.609.889 202.400 137,4
9 PHÚ THỌ 16.037.447 22.157.841 5.588.234 855.141 0 11.810.268 5.380.773 41.804 2.646 1.200 4.679.142 76.351 138 2
10 BẢC GIANG 22.046.861 37.986.799 11.570.804 1.308.301 0 14.033.296 6.388.142 28.373 4.958 21.200 12.291.511 65.030 172,3
11 HÒA BỈNH 14.817.981 26.916.905 6.674.460 940.401 22.252 10.396.666 4.829.173 20.157 6.292 1.300 8.699.320 1.138.867 181 7
12 SƠN LA 19.380.314 23.857.962 4.665.841 505.048 0 14.344.781 7.005.245 21.041 1.627 11.200 4.722.490 112.023 123,1
13 LAI CHÂU 10.238.316 13.866.521 2.789.144 377.722 205 7.633.148 3.355.841 13.333 363 2.000 3.141.049 300.817 135 4
14 ĐIỆN BIỀN 15.828.107 19.847.769 4.903.963 568.618 85.712 10.986.321 5.238.370 15.554 6.116 1.000 3.551.735 398.634 125,4
II ĐỒNG BẢNG SÔNG HÒNG 370.069.090 703.259.843 172.446.042 23.797.575 49.648 176.970.618 68.678.881 823.164 334.241 23.460 351.894.580 1.590.902 190,0
15 HÀ NỘI 144.564.064 275.718.010 60.763.297 12.870.967 48.957 60.575.384 21.347.045 224.540 53.943 10.460 154.291.132 23.794 190,7
16 HÁI PHÒNG 32.893.086 66.114.599 20.752.075 1.728.120 0 19.026.886 7.411.368 216.612 50.075 1.700 26.243.805 40.058 201 0
17 QUÀNG NINH 31.827.584 48 556.092 12.631.085 1.745.693 0 14.714.289 5.447.415 114.249 7.820 1.600 21.193.073 8.225 152 6
18 HÁI DƯONG 19.088.325 41.559.896 8471.217 788.642 0 12.867 157 5.666.891 35.532 32.797 1.230 20.117.200 70.295 217 7
19 HƯNG YỀN 31.092.628 64.985.199 16.139.153 1.338 867 0 9.481.296 3.674.460 34.595 2.758 1.000 39.355.720 5.272 2090
20 VĨNH PHÚC 19.785.281 38.103.512 9.241.432 1.295.813 0 11.080.757 4.300.380 41.270 158.918 1.510 17.601.383 19.512 192,6
21 BẢC NINH 21.064.425 40.445.961 5.967.481 656.687 500 10.704.664 4.280.881 38.588 3 804 1.000 23.768.166 846 192.0
22 HÀ NAM 15.504.347 28.675.618 10.611.782 965.753 0 6.445.394 2.375.926 11.353 17.048 1.000 11.598.984 1.410 185,0
23 NAM ĐINH 16.857.907 33.106.641 10.781.741 724.351 0 10.916.255 5.032.333 33.951 1.274 1.510 10.038.630 1.367.231 196,4
24 NINH BÍNH 17.954.368 39.882.511 8.273.764 1.007.017 0 9.607.780 4.027.886 44.409 3.500 1.000 21.974.859 21.608 222,1
25 THẢI BỈNH 19.437.075 26.111.804 8.813.015 675.665 191 11.550.756 5.114.296 28.065 2.304 1.450 5.711.628 32.651 134,3
IU BẢC TRUNG BỌ VÀ DHMT 265.737.467 478.861.537 119.978.607 12.288.810 351.016 171.909.275 70.704.089 424.400 319.793 120.773 183.687.331 2.845.758 180,2
26 THANH HÓA 42.315.500 79.182.937 24 089.243 2.792.918 0 27.617.054 12.586.001 39.246 28.686 3.230 27.109.730 334.994 187,1
27 NGHE AN 37.893.885 64.364.375 18.166.873 2.648.387 4.799 25.883.826 11.618.309 52.316 14.510 2.890 19.796.348 499.928 169,9
28 HÀ TĨNH 18.063.703 32.913.128 9.117.000 1.087.529 0 12.532.193 5.079.491 33.117 20.085 1.340 11.150.770 91.740 182 2
29 QUẢNG BỈNH 14.852.199 21.120.638 6.378.835 467.977 10.068 9.351.643 3.925.677 22.385 28.455 1.000 5.264.071 96.634 142,2
30 QUÀNG TRI 9.823.238 14.615.284 3.415.350 318.87! 9.510 7.359.426 3.303.553 20.268 8.796 1.000 3.796.238 34.474 148,8
31 THỪA THIÊN HUÊ 16.388.366 28.907.122 7.500.710 480.606 136 9.687.208 4.442.903 40.279 9.380 1.180 11.632.293 76.351 176 4
32 ĐẢ NẲNG 16.497.181 39.780.052 8.292.624 816.599 196.920 9.497.887 2.973.795 60.841 36.684 1.820 21.897.323 53.714 241,1
33 QUẢNG NAM 21.752.244 46.168.003 8.185.389 576.103 2.560 15.518.668 5.612.507 18.998 115.400 1.450 22.040.952 306.144 2122
34 QUÀNG NGÃI 19.376.230 39.997.187 5.295.158 397.942 0 11.668.153 4.400.442 16.499 2.920 3.266 22.970.791 56.899 206,4
35 BỈNH ĐINH 18.642.736 27.473.93! 11.406.530 752.706 2.692 12.074.433 4.298.030 57.887 19.662 1.360 3.867.288 104 658 147,4
36 PHÚ YÊN 11.505.066 18.157.375 3.247.937 326.469 55.580 7.258.63! 2.864.191 12.052 532 1.000 7.636.850 12.425 157.8
37 KHÁNH HÒA 17.518.143 30.719.875 7.009.814 754.973 68.480 9.095.849 3.534.178 13.832 20.000 1.170 14.033.258 559.784 1754
38 NINH THUẬN 7.647.253 13.030.490 3.907.178 400.587 0 5.481.993 2.082.526 22.802 12.695 99.067 3.323.668 205.889 170,4
39 BÌNH THUẬN 13.461.722 22.431.140 3.965.966 467.143 271 8.882.311 3.982.486 13.878 1.988 1.000 9.167.751 412.124 166,6
IV TÂY NGUYÊN 73.663.849 105.181.544 21.850.239 2.210.204 13.266 52.690.823 23.985.834 87.927 9.941 182.317 29.219.425 1.228.799 142,8
40 ĐẢKLẢK 21.677.141 31.162.233 6.618.823 713.457 0 16.790.138 7.950.651 30.275 2.713 3.880 7.619.720 126.959 143,8
41 ĐẮK NÔNG 8.716.068 12.896.656 2.767.505 282.689 11.350 6.246.260 2.707.368 13.233 2.342 6.511 3.730.275 143.763 148,0
42 GIA LAI 15.932.649 20.692.824 4.494.206 516.894 941 11.943.412 5.320.824 10.961 2.349 1.400 4.177.674 73.783 129,9
43 KONTUM 9.610.034 14.016.772 3 188.591 295.025 59 7.100.838 3.246.609 13.267 1.664 1.000 3.617.157 107.522 145,9
44 LÂM ĐÔNG 17.727.957 26.413.059 4.781.114 402.139 916 10.610.175 4.760.382 20.191 873 169.526 10.074.599 776.772 149,0
V ĐÔNG NAM BỌ 231.268.219 369.510.487 91.721.903 8.989.527 276.703 116.760.954 47.378.179 488.252 1.229.018 265.848 158.428.316 1.104.448 159,8
45 TP HÔ CHÍ MINH 126.855.653 171.105.699 36,656.667 3.662.870 258.354 61.651.272 24.896.082 317.131 1.129.970 11.400 71.641.543 14.847 134,9
46 ĐỒNG NAI 28.217.670 51.076.046 13.932.430 1.673.450 1.729 15.876.520 7.156.187 39.849 0 246.488 20.013.087 1.007.521 181.0
47 BỈNH DƯƠNG 26.717.765 62.701.460 14.733.162 1.342.094 4.556 11.603.324 4.579.804 27.274 95.007 1.160 36.268.804 3 234,7
48 BÍNH PHƯỞC 14.152.647 20.339.153 4.555.557 652.611 12.064 9.573.936 3.744.113 13 806 3.107 0 6.206.553 0 143,7
49 TÀY NINH 11.659.060 19.249.582 4.523.102 467.591 0 7.297.237 3.003.128 26.151 934 5.000 7.341.875 81.434 165,1
50 BÀ RIA VŨNG TÀU 23.665.424 45.038.547 17.320.985 1.190.911 0 10.758.665 3.998.865 64.041 0 1.800 16.956.454 643 190,3
V I ĐỒNG BẢNG SÔNG c ử u  LONC 192.836.907 286.423.158 86.840.333 8.886.068 26.692 116.270.633 48.242.264 301.217 214.482 274.653 81.917.466 905.591 148,5
51 LONG AN 19.443.760 37.563.252 12.711 218 1.007.276 0 11.374.071 4.432.080 28.706 10.043 1.260 13.453.355 13.305 193,2
52 TIÈN GIANG 15.188.683 23.095.671 6 895.374 870.248 0 9.570.918 3.791.136 24.594 91 1.000 6.584.049 44.239 152 1
53 BÊN TRE 12.201.655 17.603.756 4.254.690 633.515 0 8.329.418 3.422.833 55.872 5.812 1.000 4.913.161 99.675 144,3
54 TRÀ VINH 11.995.821 17.615.496 5.423.702 308.027 22.000 7.584.477 3.146.434 16.889 237 1.000 4.600.176 5.904 146,8
55 VĨNH LONG 10.410.532 14.897.073 5.039.948 583.394 0 6.732.884 3.017.917 17 239 13.538 30.870 2.990.750 89.083 143,1
56 CẢN THƠ 17.584.62! 23.358.307 7.557.077 1.045.954 0 7.538.610 3.108.680 31.988 129.923 1.380 8.075.479 55.838 132 8
57 HẬU GIANG 11.620.903 15.096.244 5.268.388 269.000 4.094 5.776.333 2.159.918 21.912 5.020 1.000 4.037.130 8.373 1299
58 SỐC TRẢNG 16.327.153 22.608.986 6.483.761 588.550 0 9.430.727 4.111.772 19.413 11.971 3.000 6.673.181 6.346 138 5
59 AN GIANG 21.121.201 28.985.661 9.235.897 898.720 17 12.485.240 5.666.703 15.181 7.569 71.170 6.940.491 245.294 137.2
60 ĐÔNG THẤP 17.939.944 23.218.443 6.626.032 826.303 81 11.013.427 5.017.512 19.557 2.802 2.000 5.551.751 22.431 129,4
61 KIÊN GIANG 17.433.325 34.013.225 8.368.008 969.479 500 12.156.646 4.893.631 9.044 18.243 152.973 13.199.706 117.649 195,1
62 BAC LIÊU 8.788.723 12.127.014 3.963.011 539.789 0 5.116.930 2.112.542 10.780 4.051 6.000 3.006.493 30.529 138,0

63 CÀ MAU 12.780.587 16.240.030 5.013.227 345 813 0 9.160.952 3.361.106 30.042 5.182 2.000 1.891.744 166.925 127,1
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VÀ TỪNG TĨNH, THÀNH PHỐ T R ựC  THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
(Kim theo Nghị quyét số 2I/2026/QIỈI6 ngửy 24 thủng 4 nũm 2026 cùa Quốc hội)

STT

DỰTOẢN QUYẾT t o a n GỐM

s o  s Am i  
QUYẾT 

TÕAN/DỰ 
t o An  (•/.)

C A c BỌ, CO QUAN TRUNG 
ƯƠNG; cA C  Ĩ)|A PHƯƠNG

TRONG DÓ TRONG DÓ 1. CTMTQC Phil triin KT-XU vin *  d ine  bio DTTSA.MN 2. CTMTQG Glỉm nghèo bcn vững 3. CTMTQG Xảy dựng nông thôn mói

TỔNG SỐ

DAU T ư  p h ả T 
TRIÍN

THƯỜNG
XUYÊN

TỔNG SÓ
đ Au  t ư p h At

TRIẾN
THƯỜNG
XUYÊN

t r o n g  d ó TRONG DO TRONG DÒ

d Au t ư p i i à t t r i En THƯỜNG XUYÊN BÀU T rPHÀT TRIF. N THƯỜNG XUYÊN DẢU T ư  PI1ẢT TRIÊN TllưỜNG XUYÊN
TỐNG SÚ

TÔNG TRONG NƯỚC NGOẢI
NƯỚC

TỐNG TRONG NƯỚC n g o Ai
N ư ớ c

TÒNG TRONG
NƯỚC

n c o Ai
n ư ớ c

TÒNG TRONG NƯỚC NGOÁI NƯỚC TỔNG TRONG
NƯỚC

NGOẢI
NƯỚC TỐNG

TRONG
NƯỚC

NGOAI
NƯỚC

A H l-2«3 2 3 4“5 ‘6 5"8*15 6-11*18 7-8*11 8-9*10 9 10 11-12*13 12 13 15-16*17 16 17 18-19*20 19 20 15-16*17 16 17 18-19*20 19 20 21-4/1

TÒNG Sơ 4X.55Jt.7J9 27.220.000 21.338.739 50.264.307 31.257.764 19.006.543 24.624.550 14.819.329 14.819.329 9.805.220 9.805.220 6.118183 6.1181X3 6.678316 6678316 10.320.252 10.205.175 115.077 2.523.007 2.523.007 104%

1
Cấc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chinh phủ, cơ quan 23X3.247 723.441 1.659.806 390.894 82.277 308.617 271.306 82.277 82.277 189.028 189.028 9 0 5 3 9 0 5 3 28.236 28236 16%

0%
3 000 2 005 2005 2.005 67%

3
lọc viện chỉnh bi Quốc Gia Hồ

4.616 4.616 4.616 4.616 4.616 0%

7 000 0%
36.140 4 353 3.153 3 153 3.153 1 200 1 200 12%

434 354 1.851 1.428 1 428 1 428 420 420 3 3 0*.

7 Bộ Nỏng nghiệp vá Ihẩt tnén nóng 147.022 147.022 28.634 28.634 113 113 113 9.953 9.953 18.568 18.568 19%

0%
17 646 17.646 23 23 35%

1.841 1 *41 697 697 14%
64.165 24.442 17.792 17.792 17.792 6 650 6.650 - 38%

13.380 13 380 3.619 3.619 1 363 1 363 20*.
0*.

56.472 56 472 8 803 * 803 3.155 3.155 70%

15
ỉỉỷ 1JU1 dụng - Ihưong binh vả X i S4.S53 84.553 0%

654 274 274 380 380 0*.
1 037 1 037 1.139 1.139 137 137 15%

0%
0%

20 líộNộivv 6 411 6.411 12 393 12.393 122 122 122 12.071 12.071 201 201 193%
Bộ Tải ngu vẻn vi Mòi truòne

4.616 4.616 5 098 5 098 771 771
6 695 5 57* 5 57X 1%

247 247 12%
2 283 2 283 46%

26 Đái truvcn hĩnh Việt Nam 3000 3 000 - 0%
Dai Ticn* noi \  »cl Nam 3 000 ----------------------- - 38 38 4.204 4.204

29 Trung ương Doản TNCS Hồ Chí
18.750 18.750 0%

30 Trung ương HỘI lien hiệp Hiu nO 96.846 96 846 68.417 68417 67.019 67.019 67.019 1 398 1.398 71%

31 HỜI NAnr dán V*1 Nam 24 199 24 199 10 847 10 847 2 977 2.977 2 977 7.344 526 526 45%
32 HỎI Cuu chicn binh \  »ct Nam 4 200 4 890 4 190

13 631 3 217 10.414 10414 542 542 1 212 1 212

35 Hội Báo try ngưcn khuy&l tật về tri 1 200 1 200 1.200 1.200 1 200 1.200 100%

1!
Cầc tinh, thầnh phú trực thuộc 46.175.492 26.496.559 19.678.933 49.873.413 31.175.487 18.697.926 24.353.244 14.737.052 14.737.052 0 9.616.192 9.616.192 0 6.118183 6.118183 ° 6.586.963 6.586963 0 10.320.252 10.205.175 115.077 2.494.771 2.494.771 0 108%

8.288.987 8.288.987 S.M9.M1 5.649.641 3.418.766 J.41K766 2,718.459 2.MO.S72 JO.WO 555.731 555.731
1 069 003 1 069 003 504.439 110 112 n o  112 32 708

834.246 513 068 321 178 321.178 224213 166.767 166 767 144 490 144 49C 35.983
1.220.695 2 599.41 1.526 462 794.824 794824 731.638 731 638 491 489 486 085 486 085 68.107 68 107 27.268 27 268

515 388 1 589 064 891 021 64X 889 648 8X9 242 132 242 132 122.988 348078 348 078 76 568 76 568
832 928 1 816 407 956.677 1.089.583 571.797 571.797 517.786 517786 303.11 303.12: 90 59< 90 590 38 822

193 892 193.892 124.065 193 903 193 903
7 326 858 554 4*A 185 940 1 *5.940 75 246 75.246 9 085 45.866 45 861 192 208 192 208

351 968 351 968 143 283 138.50* 163.002 163 002
9 315 226 841.49, 287 644 104 573 104.573 9.561 58.915 58.915 322 488 322.488

436 436 1 479.191 374.127 305 127 305 127 185 631 183.714 183 71 362.965 362 965 67.61S
11 HÒA BlNH 1.250 390 599.93r 1.473 68 946 468 453.226 453 226 359 288 359 288 191 687 144.615 144.615 301.555 301.555
12 SƠN LA 2018.106 1.144.004 874 102 2.018.106 1 144 004 874.102 1 485 729 872 299 872 299 613 430 613 430 220.597 117.115 117.115 40 07Í
13 LAI CHÂU 1.722 382 974 829 747.553 1 599.66' 1 098 96 972 028 715.645 715645 256 383 256 383 218 735 109 632 78745 30 88
14 DI EN BIẾN 2.106 644 776 323 2 J  12.734 1 510 92* 827.533 827.533 507 997 507 997 268.70 194 214 194 214

J 93.368 199.260 JJI 22.27 ___________ ÌLỈ21 140,092 140.092
15 HẢ NÔI 0%
16 HÁI PHÒNG 0*'
17 QUÁNG NINH 0%
18 HÁI DƯONG 0%
19 HUNG YÊN 0%
20 VTNIIPIIliC rr
21 BAc ninh õ *
22 HA NAM 0%
23 NAM DINH 230.71 157.29 73.42 0“'
24 NINH BtNH 0-'
25 THÁI BlNH 276 40 156.45' 119 94 199 264 140 42 33 22.27 140 09 140 09 T y '

BẤC TRUNG BO VẰ DIIMT I2.9II.JS 7.029.674 5.WH.607 IJ.44I.72 *175,427 3.130.819 3,130.819 2.25J.4I7 2.253.417 1.592.309 2.019,91: 2.019.91; J.4S2.299 3.452.299 --------
26 THANH HÓA 2 540.229 1 339 4 lí 1 200 81 2.017 22* 1 110525 906 7 « 802 27 4I5.96C 4I5.96Í 386 31 386 31! 106 96 3X894 388 94 587.60 587 60 ■“ T r t
27 NGHE AN 2 724 287 1 489.215 1.235.06 2.457 55 1 624 191 796 93 796.93 305.43 305.43 243.97 563 65 90-'
28 HÂTINH 406.109 263.83 142.27 545.17* 37498 8 11' 8.11 6.03 6.035 2.57 87.69 87.69 364.29 364.29 --------- ÌTỊT
29 QUẢNG BlNII 655.134 381.85 273.27 75492 488 75 266, 16 41401 277 945 277.94 136 06! 136.06! 26.95 68 22* 68.22* 183 84 183 84 ---------n r
30 QUẢNG TRỊ 731.188 368 66 362 52: 704 83 436 02* 26, ,1) 300 73 173.45 173.45 127 27* 127 275 78 72 118 89 183.85 183 85
31 THỪA THIẾN HUE 678.72! 346.25 332 47 690 89 434 37 76.47 76.47 143 78 161.27 -----------Tn^T
J2 Id à n An o ___________ 1 ____________ ủ ____________• 4  0*.

____ : 102%

7̂




